Bài 5. CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?

A. Nhu cầu của mọi người.              B. Nhu cầu của người tiêu dùng.
C. Nhu cầu có khả năng thanh toán.   D. Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

Câu 2: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ

A. Đang lưu thông trên thị trường

B. Hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường

C. Đã có mặt trên thị trường

D. Do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường

Câu 3: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa những chủ thể nào sau đây?

A. Người mua và người mua.                     B. Người bán và người bán.

C. Người sản xuất với người tiêu dùng.   D. Người bán với tiền vốn.
Câu 4: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập được gọi là

A. Cung .      B. Cầu          C. Nhu cầu .    D. Thị trường

Câu 5: Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu

A. tăng.       B. ổn định.     C. giảm.   D. đứng im.

Câu 6: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

A. Giá cả, thu nhập.            B. Thu nhập, phong tục tập quán.
C. Giá cả, tâm lí, thị hiếu.    D. Thị hiếu, phong tục tập quán.

Câu 7: Cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây?

A. Người sản xuất.     B. Giá cả
C. Hàng hóa.           D. Tiền tệ

Câu 8: Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện

A. giá cả tăng thì cung giảm.    

B. giá cả tăng thì cung tăng.
C. giá cả giảm thì cung tăng.
D. giá cả hàng hoá biến động nhưng không ảnh hưởng đến cung
Thông hiểu

Câu 1: Trên thị trường, khi giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.              B. Cung và câu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.       D. Cung giảm, cầu tăng
Câu 2: Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ

A. giảm.           B. không tăng. 
C. ổn định.       D. tăng lên.

Câu 3: Theo nội dung của quy luật cung - cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất khi 

A. cung lớn hơn cầu.      B. cầu giảm, cung tăng.
C. cung nhỏ hơn cầu.     D. cung bằng cầu.

Câu 4: Trên thị trường, khi giá cả giảm xuống, lượng cung sẽ

A. giảm xuống.    B. tăng lên. 

C. ổn định.           D. không tăng.
Câu 5: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung – cầu?

A. Cung cầu tác động lẫn nhau

B. Cung câu ảnh hưởng đên giá cả.

C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu. 

D. Thị trường chỉ phối cung cầu.
Câu 6: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A. Thu hẹp sản xuất

B. Mở rộng sản xuất

C. Giữ nguyên quy mô sản xuất

D. Tái cơ cấu sản xuất

Vận dụng

Câu 1: Nghiên cứu thị trường, anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm vì lợi ích của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây?

A. Quy luật cung – cầu.     B. Quy luật giá trị.

C. Quy luật giá cả.           D. Quy luật kinh tế.
Câu 2: Trong 3 tháng tới, anh X là giám đốc một cơ sở sản xuất mặt hàng Y ra quyêt định cắt giảm lượng hàng hoá đưa ra thị trường tại các tỉnh Tây Nguyên vì các tỉnh này đang vào mùa mưa nên sức tiêu thụ giảm. Anh X đã nắm vững quan hệ cung - cầu nào sau đây?

A. Cầu giảm xuống, cung tăng lên.

B. Cầu giảm xuống, cung giảm theo.

C. Cầu tăng lên, cung tăng lên.

D. Cầu tăng lên, cung giảm xuống.

Câu 3: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, hiện nay giá của các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Theo em, nên làm theo ý kiến của ai để gia đình H có them lợi nhuận?

A. Mẹ H.    B. Bố H.       C. Chị H.     D. Mẹ H và chị H.
Câu 4: H rất thích ăn thịt bò trong thực đơn hàng ngày của mình những vì thịt bò tăng cao, trong khi giá thịt heo lại giảm rất mạnh. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhật, nêu là H, em sẽ

A. giữ nguyên thực đơn thịt bò hàng ngày

B. chuyển sang dùng thêm thịt heo

C. không ăn thịt mà chỉ mua rau.

D. chuyển sang ăn chay đợi cho thịt bò xuống

Câu 5: Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Nếu là nhà sản xuất em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất? 

A. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

B. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

C. Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.

D. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau.

Câu 6: D rầt thích một cái túi da hàng hiệu rất đắt nhưng chưa đủ tiền để mua. Mỗi khi đi đâu đó, cô rất bất tiện khi không có túi. Để phù hợp với quy luật cung cầu và đề tiêu dùng có lợi nhất, nếu là D, em sẽ

A. không cần dùng túi xách nữa.

B. mua tạm một cái túi bình thường để dùng,

C. mặc bất tiện, cứ đợi đủ tiền mới mua cái túi xách hàng hiệu kia.

D. vay ngân hàng lấy tiền mua túi xách.

Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

A. Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp

B. Bạn Lan đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500.000đ

C. Bác Hùng có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền

D. Chị Mai cần mua một chiếc xe đạp điện với giá 15 triệu đồng

